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T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Mã thuốc

1 Flumetholon 0,1 Fluorometholon 1mg/ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt/lọ FLU01

2 Flumetholon 0,02 Fluorometholon 0,2mg/ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt/lọ FLU02

3 Sanlein 0,1 Natri hyaluronat 1mg/ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt/lọ INEYE

4 Kary Uni Pirenoxin 0,05mg/ml Nhỏ mắt
Hỗn dịch nhỏ 

mắt/lọ 5ml
COL55

5
Timolol Maleate 

Eye Drops 0.5%
Timolol 0,50% Nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt/lọ 

5ml
TIMOLO

1 Alegysal Pemirolast kali 1mg/ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt/lọ 5ml
ALEGY

2 Alphagan P Brimonidin tartrat 7,5mg/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt/lọ 5ml
ALPHAG

3 Azarga Brinzolamid + Timolol
10mg/ml + 

5mg/ml
Nhỏ mắt

Hỗn dịch nhỏ 

mắt/lọ 5ml
AZARG

4 Indocollyre Indomethacin 0,1%/5ml Nhỏ mắt
Thuốc nhỏ mắt/chai 

5ml
INDOC

5 Pataday Olopatadin hydroclorid 0,2%/2,5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt/lọ 2,5ml
PATAD
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